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Đơn vị bầu cử số 01
Gồm: Phường Hòa Cường Nam, phường Hòa Cường Bắc, phường Hòa Thuận Tây

	STT

	Họ và tên

	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Nghề nghiệp, 
chức vụ
	Nơi làm việc

	
	
	
	
	
	

	1
	LÊ THỊ BÍCH THUẬN
	12/6/1976
	Nữ
	Công chức; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

	Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

	2
	LƯƠNG NGUYỄN MINH TRIẾT
	15/10/1976
	Nam
	Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng

	Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng

	3 
	NGÔ THỊ KIM YẾN
	19/9/1969
	Nữ
	Công chức; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

	Sở Y tế thành phố Đà Nẵng






Đơn vị bầu cử số 02
Gồm: Phường Hòa Thuận Đông, phường Bình Thuận, phường Phước Ninh, phường Bình Hiên, phường Nam Dương
	STT

	Họ và tên

	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Nghề nghiệp, 
chức vụ
	Nơi làm việc

	
	
	
	
	
	

	1
	NGUYỄN BÁ CẢNH
	02/8/1983
	Nam
	Cán bộ; Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành Đoàn, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng

	Thành Đoàn Đà Nẵng

	2
	LÊ THỊ THANH MINH
	16/10/1970
	Nữ
	Công chức; Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức kiêm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hải Châu
	Quận uỷ Hải Châu

	3
	VÕ VĂN THƯƠNG
	12/10/1962
	Nam
	Cán bộ; Ủy viên Ban thường vụ Thành uỷ, Bí thư Quận uỷ Hải Châu

	Quận ủy Hải Châu







Đơn vị bầu cử số 03
Gồm: Phường Hải Châu I, phường Hải Châu II, phường Thạch Thang, phường Thanh Bình, phường Thuận Phước
	STT

	Họ và tên

	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Nghề nghiệp, 
chức vụ
	Nơi làm việc

	
	
	
	
	
	

	1
	NGUYỄN XUÂN ANH
	01/01/1976  
	Nam
	Cán bộ; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
	Thành ủy Đà Nẵng

	2
	NGUYỄN NHO KHIÊM
	01/12/1963
	Nam
	Cán bộ; Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố; Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật; Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố; Tổng Biên tập tạp chí Non Nước.
	Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng

	3
	PHÙNG PHÚ PHONG
	05/5/1976
	Nam
	Viên chức; Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng
	Viện Quy hoạch xây dựng

	4
	NGUYỄN THÀNH TIẾN
	15/3/1970
	Nam
	Công chức; Phó Trưởng Phòng Quản lý Quy hoạch và Phát triển đô thị, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng
	Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng





Đơn vị bầu cử số 04
Gồm: Phường Thạc Gián, phường Vĩnh Trung, phường Chính Gián
	STT

	Họ và tên

	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Nghề nghiệp, 
chức vụ
	Nơi làm việc

	
	
	
	
	
	

	1
	LÊ THANH HẢI
	21/3/1963
	Nam
	Công an; Đại tá, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Công an thành phố, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng 

	Công an thành phố Đà Nẵng

	2
	HUỲNH ĐỨC THƠ
	10/4/1962
	Nam
	Cán bộ; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

	UBND thành phố Đà Nẵng











Đơn vị bầu cử số 05
Gồm: Phường Tam Thuận, phường Tân Chính, phường Xuân Hà, phường Thanh Khê Đông
	STT

	Họ và tên

	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Nghề nghiệp, 
chức vụ
	Nơi làm việc

	
	
	
	
	
	

	1
	PHAN THỊ THÚY LINH
	24/01/1978
	Nữ
	Cán bộ; Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố; Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
	Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

	2
	TRẦN THẮNG LỢI
	05/9/1976
	Nam
	Công chức; Phó Bí thư Đảng ủy; Phó Chánh Văn phòng Thành ủy
	Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng

	3
	LÊ VINH QUANG
	06/6/1970
	Nam
	Doanh nhân; Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Phú Hoàng; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng
	Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa






Đơn vị bầu cử số 06
Gồm: Phường Thanh Khê Tây, phường An Khê, phường Hòa Khê

	STT

	Họ và tên

	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Nghề nghiệp, 
chức vụ
	Nơi làm việc

	
	
	
	
	
	

	1
	TRẦN TUẤN LỢI
	09/3/1975
	Nam 
	Luật sư; Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy, Ủy viên Ban Chủ nhiệm, Chánh văn phòng Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng
	Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng

	2
	LÊ VĂN QUANG
	12/10/1959
	Nam
	Cán bộ; Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

	Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

	3
	LÊ MINH TRUNG
	16/7/1976
	Nam
	Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thanh Khê

	Quận uỷ Thanh Khê








Đơn vị bầu cử số 07
Gồm: Phường Hòa Minh, phường Hòa Khánh Nam

	STT

	Họ và tên

	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Nghề nghiệp, 
chức vụ
	Nơi làm việc

	
	
	
	
	
	

	1
	VÕ CÔNG CHÁNH
	03/12/1971
	Nam
	Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng
	Quận ủy Liên Chiểu

	2
	TRƯƠNG MINH HẢI
	08/11/1976
	Nam
	Công chức; Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng
	Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng

	3
	LÊ THỊ MỸ HẠNH
	29/6/1977
	Nữ
	Cán bộ; Thành ủy viên; Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
	Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng


	4
	PHAN THANH LONG
	01/01/1975
	Nam
	Công chức; Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Tư pháp; Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố; Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng.
	Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng





 
Đơn vị bầu cử số 8
Gồm: Phường Hòa Khánh Bắc, phường Hòa Hiệp Nam, phường Hòa Hiệp Bắc

	STT

	Họ và tên

	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Nghề nghiệp, 
chức vụ
	Nơi làm việc

	
	
	
	
	
	

	1
	TRẦN CHÍ CƯỜNG
	15/02/1973
	Nam
	Công chức; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng

	2
	TÔ VĂN HÙNG
	23/9/1976
	Nam
	Kiến trúc sư, giảng viên; Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Bách Khoa; Trưởng khoa Kiến Trúc, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Phó Chủ tịch thường trực Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng
	Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

	3
	NGUYỄN THỊ THÚY MAI
	27/01/1968
	Nữ
	Công chức; Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng; Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng
	Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

	4
	PHẠM TẤN XỬ
	01/11/1965
	Nam
	Cán bộ; Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
	Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng



	Đơn vị bầu cử số 09	
Gồm: Phường An Hải Đông, phường Phước Mỹ, phường An Hải Tây, phường An Hải Bắc

	STT

	Họ và tên

	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Nghề nghiệp, 
chức vụ
	Nơi làm việc

	
	
	
	
	
	

	1
	HUỲNH BÁ CỬ
	03/6/1964
	Nam
	Cán bộ; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng; Phó Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
	Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

	2
	LÊ XUÂN HÒA
	21/11/1965
	Nam
	Công chức; Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

	3
	LÊ THỊ MINH THẢO
	26/9/1987
	Nữ
	Doanh nhân; Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương Mại Thuận Phước
	Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước

	4
	VÕ CÔNG TRÍ
	20/11/1959
	Nam
	Cán bộ; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
	Thành ủy Đà Nẵng



Đơn vị bầu cử số 10
Gồm: Phường Nại Hiên Đông, phường Thọ Quang, phường Mân Thái và huyện đảo Hoàng Sa

	STT

	Họ và tên

	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Nghề nghiệp, 
chức vụ
	Nơi làm việc

	
	
	
	
	
	

	1
	VÕ NGỌC ĐỒNG
	03/8/1963
	Nam
	Công chức; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa

	Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng; UBND huyện Hoàng Sa

	2
	NGUYỄN THỊ THU HÀ 
	01/11/1966
	Nữ
	Cán bộ; Thành ủy viên, Đảng ủy viên Đảng bộ khối các cơ quan thành phố; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng
	Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng

	3
	CAO XUÂN THẮNG
	26/9/1961
	Nam
	Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Sơn Trà
	Quận uỷ Sơn Trà














Đơn vị bầu cử số 11
Gồm: Phường Khuê Mỹ, phường Mỹ An, phường Hòa Hải, phường Hòa Quý

	STT

	Họ và tên

	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Nghề nghiệp, 
chức vụ
	Nơi làm việc

	
	
	
	
	
	

	1
	LÊ TRUNG CHINH
	20/02/1969
	Nam
	Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn

	Quận uỷ Ngũ Hành Sơn

	2
	PHAN THỊ TUYẾT NHUNG
	04/4/1981
	Nữ
	Công chức; Đảng ủy viên Đảng ủy; Phó Trưởng Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

	3
	VÕ VĂN QUÝ 
(ĐẠI ĐỨC THÍCH THÔNG ĐẠO)
	01/10/1973
	Nam
	Tu sĩ; Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Đà Nẵng
	Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Đà Nẵng

	4
	NGUYỄN NHO TRUNG

	25/5/1963
	Nam
	Cán bộ; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

	Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng



Đơn vị bầu cử số 12
Gồm: Phường Khuê Trung, phường Hòa Xuân

	STT

	Họ và tên

	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Nghề nghiệp, 
chức vụ
	Nơi làm việc

	
	
	
	
	
	

	1
	ĐẶNG THỊ KIM LIÊN

	14/11/1966
	Nữ
	Cán bộ; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng

	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng

	2
	LÊ QUANG NAM 
	19/10/1970
	Nam
	Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ
	Quận uỷ Cẩm Lệ









Đơn vị bầu cử số 13
Gồm: Phường Hòa Phát, phường Hòa Thọ Tây, phường Hòa Thọ Đông, phường Hòa An

	STT

	Họ và tên

	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Nghề nghiệp, 
chức vụ
	Nơi làm việc

	
	
	
	
	
	

	1
	ĐOÀN XUÂN HIẾU

	29/7/1981
	Nam
	Công chức; Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

	2
	LÊ THỊ NHƯ HỒNG
	25/9/1972
	Nữ
	Công chức; Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng

	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng


	3
	NGUYỄN ĐỨC TRỊ
	09/02/1966
	Nam
	Doanh nhân; Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ
	Tổng Công Ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ













Đơn vị bầu cử số 14
Gồm: Xã Hòa Tiến, xã Hòa Phước, xã Hòa Châu, xã Hòa Nhơn, xã Hòa Phong

	STT

	Họ và tên

	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Nghề nghiệp, 
chức vụ
	Nơi làm việc

	
	
	
	
	
	

	1
	NGUYỄN KIM DŨNG

	24/10/1965
	Nam
	Cán bộ; Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng
	Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng

	2
	TRẦN ĐÌNH HỒNG
	10/3/1962
	Nam
	Cán bộ; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy
	Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng

	3
	HUỲNH BÁ THÀNH
	02/8/1965
	Nam
	Bộ đội; Đại tá, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự thành phố, Bí thư Đảng ủy Phòng Chính trị, Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng
	Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng

	4
	CAO THỊ HUYỀN TRÂN
	30/7/1983
	Nữ
	Cán bộ; Đảng ủy viên Đảng ủy Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng; Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
	Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng



Đơn vị bầu cử số 15
Gồm: Xã Hòa Khương, xã Hòa Sơn, xã Hòa Phú, xã Hòa Liên, xã Hòa Ninh, xã Hòa Bắc

	STT

	Họ và tên

	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Nghề nghiệp, 
chức vụ
	Nơi làm việc

	
	
	
	
	
	

	1
	HUỲNH MINH CHỨC
	05/9/1956
	Nam
	Cán bộ; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng
	Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng

	2
	TRẦN CÔNG THÀNH
	02/9/1972
	Nam
	Bộ đội; Thượng tá, Đảng ủy viên Đảng ủy Bộ đội biên phòng thành phố; Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng
	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng

	3
	TRẦN VĂN TRƯỜNG

	27/6/1962
	Nam
	Cán bộ; Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang
	Huyện uỷ Hoà Vang
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